
Emergency Call 110

英語 English

In case of an incident or traffic 
accident, call 110.  Even if you 
don’t speak Japanese, you can 
communicate with a police 
officer through an interpreter.  If 
you need an ambulance or fire 
engine, call 119.

中国語 中文

韓国語 한국어 ベトナム語

スペイン語 Español ポルトガル語

香川県警察
けいさつ police 警察 경찰 cảnh sát policía polícia

日本で 事件や 事故に あったときは、110 に 電話を かけましょう。

日本語が 分からなくても 心配しないで ください。

通訳人を 通して、警察官と 話が できます。

病気や けがのとき、火事のときは、119に 電話を かけましょう。

にほん じけん じこ でんわ

にほんご わ しんぱい

つうやくにん とお けいさつかん はなし

びょうき かじ でんわ

일본에서사건또는사고를당한경
우에는 110번에신고하십시오.
일본어를모르셔도통역관을통해
서경찰관과통화할수있습니다.
아플때, 다쳤을때, 화재가일어난
경우에는 119번에걸어주십시오.

En caso de sufrir un accidente de tráfico o 
ser víctima de un crimen, llame al 110 y 
de parte a la policía
Si no habla japones, puede comunicarse 
con los oficiales a traves de un intérprete.
En caso de una enfermedad, lesion 
repentina, o incendios, llame al 119 para 
llamar a los bomberos.

在日本遇到事件或事故时，请拨打110。
不懂日语也不用担心。
你可以通过翻译与警察沟通。
生急病，受伤或发生火灾时，请拨打119。

Ở Nhật, khi gặp vụ án hay tại nạn giao
thông thì hãy gọi điện thoại đến số 110.
Dù không biết tiếng Nhật cũng đừng lo 
lắng.
Mọi người có thể nói chuyện với cảnh sát
thông qua thông dịch viên.
Khi bị bệnh, bị thương hoặc có hoả hoạn
thì hãy gọi điện thoại đến số 119.

Tiếng Việt

No japão,em caso de acidente de 
trânsito ou caso criminal,ligue para a 
polícia pelo número “110”.Mesmo que 
não saiba falar japonês,não se preocupe 
pois podera receber ajuda de 
interpretes.Se precisar chamar  
uma ambulância, ligue para o
número“119”.

Português

※ 対応していない 言語も あります。
たいおう げんご

在日本遇到事件或事故時，請撥打110。
不懂日文也不用擔心。
你可以通過翻譯與警察溝通。
急症、受傷或發生火災時，請撥打119。


